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UBND XÃ HOÀNH SƠN Biểu số 104/CK TC-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

 Đơn vị: 1000 đồng

STT NỘI DUNG

ƯỚC THỰC HIỆN
NĂM 2023 DỰ TOÁN NĂM 2024 SO SÁNH (%)

THU
NSNN THU NSX THU

NSNN THU NSX THU
NSNN

THU
NSX

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2
TỔNG THU 8.045.074 5.876.965 73%

I Các khoản thu tại xã 427.703 159.000 37%
Phí, lệ phí 17.833 9.000 50%
Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 267.572 70.000 26%
Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp
Thu phạt, tịch thu khác theo quy định
Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định
Đóng góp của nhân dân theo quy định
Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân
Thu khác 142.298 80.000 56%

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 70.441 71.800 102%
1 Các khoản thu phân chia 53.889 46.200 86%

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 0
- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình 0
- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 2.500 2.200 88%
- Lệ phí trước bạ nhà, đất 51.389 44.000 86%
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2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định 16.552 25.600 155%
 - Thuế thu nhập cá nhân 5.518 8.800 159%
 - Thuế GTGT hộ cá thể 11.034 16.800 152%
 - Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định

III Thu tiền sử dụng đất 131.400 600.000 457%
IV Thu chuyển nguồn 556.121 0 0%
V Thu kết dư ngân sách năm trước 0 0
VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 6.859.409 5.046.165 74%

- Thu bổ sung cân đối 3.665.548 5.046.165 138%
- Thu bổ sung có mục tiêu 3.193.861 0 0%

Hoành Sơn, Ngày 02 tháng 01 năm 2024

NGƯỜI LẬP TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

Trần Thị Thỏa Trần Đức Bền
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